
English text 
Introductions 
Adaptive physical education teacher 
Autism specialist 
Feeding team 
Focus class teacher 
Learning Center teacher 
Occupational therapist 
Physical therapist 
School nurse 
Special Education program administrator 
Speech‐language therapist 
 
Procedural safeguards terms 
Confidentiality 
Consent 
Education records 
Individuals with Disabilities Education Act 
Independent educational evaluation (IEE) 
 
Mediation 
Native language 
Notice of Procedural Safeguards 
 
Parent‐district agreement 
Prior Written Notice 
Revocation of consent 
 
Evaluation/Eligibility terms 
Achievement test 
Asperger’s syndrome 
Assessment 
Assistive technology 
Attention deficit disorder 
Autism spectrum disorder 
Cognitive 
Communication disorder 
Deafblindness 
Delayed language 
Delayed speech 
Disability 
Distractibility 
Emotional disturbance 
Evaluation 
Evaluation report 
Hearing impairment 
Impulsivity 
Intellectual disability 

Vietnamese text 
Giới thiệu 
Giáo viên giáo dục thể dục thích nghi 
Chuyên viên tâm lý tự kỷ 
Nhóm bồi dưỡng 
Giáo viên lớp chuyên 
Giáo viên Trung Tâm Học Tập 
Trị liệu hồi phục chức năng thực dụng 
Vật lý trị liệu 
Y tá trường học 
Giám hiệu Chương trình Giáo Dục Đặc Biệt 
Phát âm ngữ trị liệu  

 
Các thuật ngữ về thủ tục bảo vệ 
Bảo mật 
Ưng thuận 
Hồ sơ giáo dục 
Đạo luật Giáo dục dành cho Người Khuyết Tật 
Thẩm định giáo dục độc lập (IEE) 
 
Hòa giải 
Ngôn ngữ gốc 
Thông báo về Thủ Tục Bảo Vệ 
 
Thảo Thuận Phụ Huynh‐Học Khu 
Văn Bản Thông Báo Trước 
Hủy bỏ sự thỏa thuận 

 
Các thuật ngữ về Đánh Giá/Hội Đủ Điều Kiện 
Thành tích bài thi 
Hội chứng thiểu năng trí tuệ 
Khảo Sát 
Trợ Giúp Kỹ Thuật 
Rối loạn thiếu tập trung 
Rối loạn tự kỷ 
Nhận thức 
Rối loạn giao tiếp 
Khiếm thích và khiếm thị 
Chậm phát triển ngôn ngữ 
Chậm nói 
Khuyết tật 
Dễ phân tâm 
Rối loạn cảm xúc 
Đánh giá 
Báo cáo đánh giá 
Thính giác kém 
Tăng động 
Khuyết tật tri thức 



Orthopedic impairment                                                     
Receptive language  
Reevaluation 
Review existing information 
Specific learning disability 
Standardize test 
Statement of eligibility 
Traumatic brain injury  
Vision impairment 
 
Behavior/Discipline terms 
Behavior Intervention/Support plan 
Delayed expulsion 
Expulsion 
Functional behavior assessment 
Illegal drug 
Manifestation determination 
Physical restraint/seclusion 
Safety plan 
Suspension 
Weapon 
 
IEP terms 
Accommodation/modifications 
Adaptive physical education 
Adult assistance 
Assistive technology 
Communication skills 
Counseling services 
District representative 
Extended school year (ESY) 
Extent of Non‐participation in general 
education settings 
Free Appropriate Public Education 
General Curriculum 
Goal/objective 
Gross motor ‐ motor 
Individualize education program (IEP) 
Least restrictive environment 
Occupational therapy (OT) 
Orientation and mobility services 
Physical therapy (PT) 
Present level of performance 
Related service 
School health services 
Social Emotional 
Social skills 
Special education 

Chỉnh hình khiếm khuyết 
Tiếp thu ngôn ngữ 
Tái Thẩm Định 
Xem xét lại thông tin hiện có 
Khuyết tật cụ thể trong học tập 
Tiêu chuẩn hóa kỳ thi 
Tình trạng hội đủ điều kiện 
Chấn thương tổn hại nảo bộ 
Thị giác kém 
 
Các thuật ngữ về Hạnh Kiểm/Kỷ luật 
Kế hoạch Can thiệp/Hỗ trợ Hạnh Kiểm 
Tạm ngừng việc đuổi học 
Đuổi học 
Đánh giá chức năng hạnh kiểm 
Thuốc bất hợp pháp 
Biểu thị xác định 
Dùng sức mạnh để ngăn giữ/cách ly 
Kế hoạch an toàn 
Đuổi học tạm có thời hạn 
Vũ khí 

 
Các thuật ngữ về IEP 
Thích nghi/tu chỉnh 
Giáo dục thể dục thích nghi 
Sự giúp đở người trưởng thành 
Kỹ thuật hỗ trợ 
Các kỹ năng giao tiếp 
Các dịch vụ tư vấn 
Đại diện học khu 
Niên học nới rộng (ESY) 
Phạm vi không tham gia trong các ấn định của  giáo dục 
phổ thông 
Giáo dục Công cộng Thích hợp miễn phí 
Chương trình học tổng quát 
Mục đích/mục tiêu 
Vận động cơ bắp ‐ Cơ vận động 
Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) 
Môi trường ít hạn chế 
Trị liệu hồi phục chức năng (OT) 
Các hướng dẫn về định hướng và thay đổi 
Vật lý trị liệu (PT) 
Trình độ thể hiện hiện tại  
Dịch vụ liên quan 
Các dịch vụ sức khỏe học đường 
Cảm xúc giao tế 
Nghệ thuật xã giao 
Giáo dục đặc biệt 



Speech‐language pathology services 
State Assessment/OAKS 
Supports for personnel 
Supplementary aids and services 
Transportation 
 
Transition terms 
Certificate of attendance 
Community Transition Program 
Course of study 
Extended diploma 
Modified diploma 
Post‐secondary outcomes 
Summary of performance 
Transfer of rights 
Transition evaluation 
Transition services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các dịch vụ về bệnh lý phát âm 
Khảo Sát Tiểu Bang/OAKS 
Các hỗ trợ nhân sự 
Những sự giúp đở và những dịch vụ bổ sung 
Chuyên chở 
 
Các thuật ngữ về chuyển tiếp 
Chứng chỉ hiện diện 
Chương trình Chuyển Tiếp Cộng Đồng 
Môn học 
Văn bằng nới rộng 
Văn bằng điều chỉnh 
Kết quả của sau bậc trung học 
Sơ lược thành tích 
Chuyển nhượng các quyền 
Đánh giá chuyển tiếp 
Các dịch vụ chuyển tiếp 
 

 


